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1. STAGE 1: IELTS 3.5 - 4.0 

 Đối tượng phù hợp 

 Người biết cơ bản về tiếng Anh.  

 Người cần nắm  nền tảng từ vựng và ngữ pháp. 

 Người muốn học nhanh, định hướng học để đi thi. 

 Mục tiêu đào tạo 

- Xây dựng nền tảng kiến thức về từ vựng và ngữ pháp thật vững chắc.  

- Luyện phát âm chuẩn. 

- Giới thiệu và luyện tập các kỹ năng cơ bản trong bài thi IELTS 

 Thời lượng: 03 tháng (Tuần học 2 buổi, mỗi buổi 3 tiết, mỗi tiết 45 phút). 

 Nội dung giảng dạy 

 Về ngữ pháp 

- Hiểu rõ và nắm bắt được cách sử dụng, cấu trúc và dấu hiệu nhận biết của 

9 thì cơ bản trong tiếng Anh 

- Kiến thức về động từ, các dạng của động từ: động từ nguyên mẫu có “to”, 

động từ nguyên mẫu không có “to", danh động từ và phân từ. 

- Nắm rõ các cấu trúc cơ bản của câu bị động (passive voice), câu điều kiện 

(conditionals), câu điều kiện loại 1, câu điều kiện loại 2, câu điều kiện loại 3. 

- Mệnh đề quan hệ (relative clause). 

- Kiến thức ngữ pháp về giới từ, liên từ, phân biệt giới từ và liên từ 

- Danh từ, cụm danh từ, mệnh đề danh từ 

- Câu trần thuật 

- Đại từ, mạo từ và lượng từ 

- Tính từ, trật từ tính từ, các dạng thức so sánh 

 

 



STHC 

3 

 

 Từ vựng: 

- Nhận biết và nắm vững cách sử dụng của 4 từ loại (danh từ, động từ, tính 

từ, trạng từ) trong một câu. Tìm hiểu về dạng thức của các loại từ, vai trò và vị 

trí, cũng như dấu hiệu để xác định các loại từ trong câu. 

- Trang bị cho người học các từ vựng thông dụng trong tiếng Anh (từ vựng 

trình độ A1-A2), đút kết các nhóm từ vựng thuộc các chủ đề quen thuộc trong 

đời sống hàng ngày từ phần đọc của bài thi  (các giáo viên biên soạn) (Ví dụ : 

Chủ đề các tình huống gia đình, học tập, dự định tương lai, khoa học, môi 

trường, công ...), các họ từ liên quan, các giới từ đi kèm cũng như ý nghĩa của 

chúng. 

- Cách sử dụng các liên từ (cấu trúc câu ghép và câu phức) và đặc điểm 

ngữ pháp của chúng trong câu. 

 Kỹ năng nghe: 

- Luyện tập nghe phần 1 và phần 2 của phần nghe của bài thi . Tập làm 

quen với việc nghe bằng cách luyện tập với những bài nghe có tốc độ đọc vừa 

phải, có phụ đề, giọng đọc rõ ràng. 

- Đối với phần 1, hướng dẫn cấu trúc đề thi về cách thức ghi chú thông tin 

cơ bản. Luyện tập kỹ năng nghe các nội dung về thông tin như họ, tên, số điện 

thoại, địa chỉ, nghề nghiệp, xác định vị trí nơi chốn, giá tiền, con số, …). Ngoài 

ra, học viên được bổ sung nhóm từ vựng sử dụng phổ biến để đa dạng linh hoạt 

kỹ năng nghe (từ vựng về khuôn viên đại học, công việc, khoa học, kỹ năng, 

…). 

- Đối với phần 2, hướng dẫn cấu trúc đề thi. Luyện tập nhận biết cách thực 

đưa thông tin của người nói và cách trả lời tương ứng cho từng dạng câu hỏi, 

bao gồm: trắc nghiệm lựa chọn, nối ý câu, hoàn thành biểu đồ hoặc hướng dẫn, 

hoàn thành mẫu hoặc ghi chú, trả lời ngắn hoặc hoàn thành câu hoặc bài tóm 

tắt. Theo đó, liên hệ loại câu hỏi làm quen phần 3 và phần 4. 
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 Kỹ năng đọc: 

- Học và luyện tập các kiến thức về ngữ pháp và từ vựng. 

- Làm quen với các dạng bài theo chủ đề của IELTS Reading qua việc làm 

các bài mẫu, đề minh họa. Tập trung tìm hiểu và xử lý các dạng câu hỏi về trắc 

nghiệm, trả lời ngắn, lựa chọn đúng hay sai, nối ý chính với đoạn văn, hoàn 

thành ô trống trong câu hoặc bài tóm tắt, …. 

- Luyện tập kỹ năng nắm bắt ý chính của câu. 

- Làm quen với các nhóm từ vựng thông qua chủ đề, ví dụ: sở thích 

(interests), cơ thể và tâm trí (body and mind), du học (studying abroad), khoa 

học và công nghệ tại nhà (science and technology at home), … 

 Luyện phát âm và kỹ năng nói 

- Làm quen với các âm cơ bản trong tiếng Anh ( nguyên âm và phụ âm) 

- Kiến thức về trọng âm 

- Luyện tập ngữ điệu  

- Luyện tập luyến âm, nối âm để phát âm tự nhiên 

- Luyện tập các chủ đề thông dụng như giới thiệu bản thân, gia đình, học 

tập, trình bày quan điểm, đưa lý do, phản biện ở mức độ cơ bản 

 Kỹ năng viết 

- Luyện tập viết câu đơn, câu ghép 

- Luyện tập phát triển ý 

- Luyện tập viết đoạn cơ bản. 

- Luyện tập các cách diễn ngôn cơ bản 
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2. STAGE 2: IELTS 4.0 - 5.5 

 Đối tượng phù hợp: 

 Trình độ tiếng Anh cơ bản (A2 theo khung năng lực Châu Âu hoặc IELTS 

tương đương 4.0). 

 Cần xây dựng, luyện tập các kỹ năng  

 Muốn học đủ các điểm ngữ pháp trong bài thi. 

 Muốn mở rộng vốn từ  

 Mục tiêu đào tạo: Nắm vững kiến thức nền tảng, làm quen với các yêu cầu về từ 
vựng và ngữ pháp. Luyện phát âm chuẩn. Luyện 4 kỹ năng và các ‘Tips’ hữu ích 
cho bài thi IELTS  

 Thời lượng: 04 tháng (Tuần học 2 buổi, mỗi buổi 3 tiết, mỗi tiết 45 phút). 

 Nội dung giảng dạy: 

 Về ngữ pháp: 

- Ôn tập, bổ sung kiến thức về các dạng thì phức tạp hơn và sử dụng đa dạng các 

dạng thì trong một ngữ cảnh ( hiện tại hoàn thành, quá khứ hoàn thành, tương 

lai hoàn thành, hiện tại hoàn thành tiếp diễn) 

- Nhận biết câu trực tiếp và gián tiếp, biết cách chuyển đổi 2 loại câu này 

- Mệnh đề quan hệ rút gọn, trường hợp bắt buộc dùng “that” 

- Giới từ ( chỉ thời gian, địa điểm, nơi chốn, mục đích) 

- Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ 

- Danh từ, cụm danh từ, danh từ ghép, mệnh đề danh từ  

- Đại từ  

 Về từ vựng 

- Bổ sung thêm các từ vựng mới, các collocation thông dụng, idioms 

- Đọc và trích nghĩa các cụm động từ (Phrasal Verbs) và các biến thể trong bài 

đọc IELTS 
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- Học từ vựng theo chủ đề: 

Chủ đề học thuật liên quan đến các bài đọc - Reading (health, education, people, 

crime, energy & environment, media, home, work, …) 

Chủ đề xã hội liên quan đến các bài nghe – Listening (subjects, marketing, 

countries, school life, places on a map, the arts and media, sports, materials, …) 

 Kỹ năng nghe 

- Ôn luyện & luyện tập nghe phần 1 và phần 2 với hướng dẫn thực hành làm bài 

tập mỗi ngày để tránh sai sót trong bài thi thật. 

- Hướng dẫn và áp dụng các chiến thuật phù hợp cho phần 3 và phần 4. Với lộ 

trình học IELTS 5.5, áp dụng các học phối hợp Youtube, xem phim có Engsub 

để trang cảm giác nhàm chán và áp lực. 

- Luyện tập khả năng Note-taking, chép keywords thành thạo 

- Nâng cao khả năng nắm bắt từ khoá và thông tin chính trong những bài nghe 

dài. 

- Luyện tập khả năng tập trung nghe trong thời gian dài. 

 Kỹ năng đọc 

- Ôn luyện phần 1 và 2 cho thành thạo để có thể đạt kết quả tốt nhất trong bài thi 

IELTS. 

- Luyện tập các bước làm bài cho mỗi loại câu hỏi . Xác định nhanh dạng câu để 

có các bước làm bài phù hợp.  

- Luyện tập nhiều hơn với các dạng bài đọc để mở rộng từ vựng, hiểu đúng cấu 

trúc câu, tập xử lý các dạng câu hỏi trong các bài đọc, bao gồm: câu hỏi đúng-

sai, câu hỏi chi tiết, câu hỏi về thông tin (không) được đề cập, câu hỏi ngụ ý. 

Luyện tập các kĩ năng skimming (đọc lướt nắm thông tin chính), scanning (đọc 

để tìm thông tin chi tiết), paraphasing (nhận biết cách diễn đạt tương đương) để 

tăng khả năng xác định thông tin câu hỏi và các câu bẫy trong bài. 
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- Luyện tập làm bài đọc IELTS hoàn chỉnh để tăng tốc độ đọc và độ chính xác, 

đồng thời kết hợp cập nhật các cấu trúc ngữ pháp và từ vựng mới trong bài. 

 Kỹ năng nói và luyện phát âm 

- Ôn và luyện tập các kỹ năng ứng dụng trong việc nói tiếng Anh một cách hiệu 

quả và tự nhiên. 

- Luyện tập ngữ điệu, trọng âm cụm từ, trọng âm cả câu 

- Đối với phần 1: luyện tập diễn đạt lưu loát ý tưởng cho các câu hỏi liên quan cá 

nhân. Các chủ đề quen thuộc như: công việc, gia đình, sở thích, …  

- Đối với phần 2: luyện tập diễn đạt lưu loát ý tưởng cho các chủ đề. Hướng dẫn 

diễn đạt kỹ năng nói đồng thời mở rộng và đa dạng vốn từ vựng . Các chủ đề cụ 

thể như: bộ phim yêu thích, một người đặc biết, một món ăn, căn phòng, … 

- Nắm bắt và hiểu được các làm bài cho phần 3. 

- Về việc diễn đạt trọn vẹn phần thi Nói: phối hợp linh hoạt ngôn ngữ lưu loát với 

việc sử dụng đúng ngữ pháp bên cạnh việc tương tác với người nghe hiệu quả 

qua eye contact, body language tự nhiên. 

- Hướng dẫn các Tips tự luyện tập để học viên tiến bộ thật sự. 

 Kỹ năng viết  

- Học và luyện tập các kỹ năng viết bài trong IELTS dựa trên các bài mẫu về trình 

bày, bố cục… và luyện tập viết bài. 

- Đối với phần 1, hướng dẫn học từ vựng đặc trưng trong biểu đồ, bản đồ và số 

liệu; và học cách triển khai ý để cho các dạng biểu đồ: biểu đồ đường (line 

graph), biểu đồ cột (bar chart), biểu đồ hình tròn (pie chart), … 

- Đối với phần 2, hướng dẫn cấu trúc câu phù hợp để phát triển thành từng đoạn 

văn, sau đó phối hợp thành một bài văn với cấu trúc câu đa dạng từ câu đơn, câu 

ghép và câu phức.  

- Luyện tập làm các đề mẫu và đề thực tế để có kết quả tốt nhất có thể. 
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3. STAGE 3: IELTS 5.5 - 6.5 

 Đối tượng phù hợp: 

- Trình độ Tiếng Anh trung cấp (B1 theo khung năng lực Châu Âu hoặc IELTS 

tương đương 5.0 đến 5.5) 

- Cần nâng cao bài thi IELTS 

- Nắm được chiến thuật làm bài giúp tăng điểm IELTS 

 Mục tiêu đào tạo: Phát triển toàn diện 4 kỹ năng. Nâng cao các kỹ năng và các 

‘Tips’ hữu ích cho bài thi IELTS 

 Thời lượng: 03 tháng (Tuần học 2 buổi, mỗi buổi 3 tiết, mỗi tiết 45 phút) 

 Nội dung đào tạo: 

 Ngữ pháp: 

- Nắm được các đặc điểm về vị trí, chức năng của từ loại và cách nhận biết từ 

loại, bao gồm: Danh từ, Đại từ, Động từ, Tính từ và Trạng từ. 

- Hiểu rõ các đặc điểm về vị trí và chức năng của từng dạng động từ, bao gồm: 

Động từ nguyên thể (To infinitive), Danh động từ (Gerund) và Phân từ 

(Participle). 

- Nắm được các dấu hiệu nhận biết, đặc điểm về cách sử dụng, cấu trúc của các 

thì, các thể; Nắm được vị trí và cách sử dụng của giới từ và liên từ. Phân biệt 

giữa giới từ và liên từ. 

 Từ vựng: 

- Học các từ vựng mở rộng và nâng cao: đồng nghĩa, trái nghĩa, collocation, 

idioms 

 Kỹ năng nghe: 

- Luyện tập nghe các bài nghe thuộc part 1 và part 2. 

- Luyện nghe part 3 và part 4 của bài thi nghe, với các chủ đề thường gặp trong 

IELTS. Cuối mỗi bài sẽ được đánh giá để tránh mắc bẫy đề thi. Vì vậy các bài 
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nghe sau đó sẽ cần đọc kĩ yêu cầu, gạch chân từ khóa và ghi lại những nội dung 

quan trọng trong bài nghe. 

- Bắt đầu giải đề nghe hoàn chỉnh và sửa đề , cần đặc biệt chú trọng việc thực 

hành phần bài tập luyện đề để có thể cải thiện kĩ năng nghe cách nhanh nhất. 

 Kỹ năng đọc: 

- Ôn luyện các kiến thức đã học và thực hành áp dụng các chiến thuật làm các 

dạng bài Reading. 

- Luyện tập xử lý bài tập thông qua các bài học Reading đa dạng với mục tiêu bài 

tập cụ thể mỗi buổi học: câu hỏi ngắn, hoàn thành bảng, hoàn thành ghi chú và 

tóm tắt, … 

- Luyện tập tổng hợp các phần của kỹ năng đọc bằng cách giải đề thi đọc hoàn 

chỉnh, chú ý các mẹo quản lý thời gian và mẹo làm bài cho phần đọc của bài thi 

IELTS.  

 Kỹ năng nói  

- Ôn và luyện tập lưu loát phần 1 và phần 2 với các chủ đề thường xuyên nhất. 

- Đối với phần 1: luyện tập diễn đạt lưu loát ý tưởng cho các câu hỏi liên quan cá 

nhân. Các chủ đề quen thuộc như: công việc, việc học, nơi ở, thời gian rảnh, …  

- Đối với phần 2: luyện tập và lưu ý các tips: cách trả lời về chủ du lịch, thể thao, 

giải trí, …. Lỗi thường gặp khi luyện tập phần 2. Việc cần làm trong 1 phút đầu 

của phần 2, cách tận dụng gợi ý trong card câu hỏi phần 2, chiến thuật và ví dụ 

trong thi Nói, một số dạng câu hỏi khó trong phần 1, … 

 Kỹ năng viết  

- Học và luyện tập các kỹ năng viết bài trong IELTS dựa trên bài học cụ thể mỗi 

buổi. 

- Đối với phần 1, hướng dẫn phát triển sâu hơn các kỹ năng viết bài: các từ thay 

thế, cách paraphrase, xác định đối tượng miêu tả, lưu ý line graph, đặc thù pie 

chart, … 
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- Đối với phần 2, hướng dẫn cấu trúc câu hay từ vựng ‘ăn điểm’, học các dạng từ 

nối thường dùng – từ nối dạng: bổ sung, tương phản, nhượng bộ, … 

- Luyện tập làm các đề mẫu và đề thực tế để có kết quả tốt nhất có thể. 

4. STAGE 4: IELTS 6.5 - 7.0+ 

 Đối tượng phù hợp: 
- Trình độ Tiếng Anh trung cấp (B2 theo khung năng lực Châu Âu hoặc IELTS 

tương đương 6.0 đến 6.5) 

- Cần nâng cao bài thi IELTS 

- Nắm được chiến thuật làm bài giúp tăng điểm IELTS 

 Mục tiêu đào tạo: Phát triển chuyên sâu 4 kỹ năng. Luyện giải đề 
 Thời lượng: 03 tháng (Tuần học 2 buổi, mỗi buổi 3 tiết, mỗi tiết 45 phút). 

 Nội dung đào tạo: 

 Ngữ pháp: 

- Nắm được các đặc điểm văn phong ngôn ngữ sử dụng trong bài thi IELTS 

- Hiểu rõ ý đồ sử dụng cấu trúc trong các đoạn văn, hay bài nói, … 

 Từ vựng: 

- Học các từ vựng mở rộng và nâng cao: collocation, idioms 

 Kỹ năng nghe: 

- Luyện tập nghe các bài nghe thuộc part 1 đến part 4. 

- Luyện nghe và các chiến thuật áp dụng trên lớp cũng như bài tập them nhằm 

mục đích dần tang vốn từ vựng và phản xạ nghe hiểu. 

- Tiếp tục giải đề nghe hoàn chỉnh và sửa đề , đặc biệt chú trọng việc tổng quát 

hóa các lỗi sai, note lại lỗi sai và tự chỉnh sửa sau mỗi lần làm đề. Luyện khả 

năng tập trung và hiểu theo phần: cả đoạn văn, thì, phát âm, … 

 Kỹ năng đọc: 
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- Ôn luyện các kiến thức đã học và thực hành áp dụng các chiến thuật làm các 

dạng bài Reading. 

- Luyện tập giải đề, áp dụng các chiến thuật phân loại để trả lời các câu hỏi tốt 

nhất. Phân tích lỗi sai. Hệ thống từ vựng thuật ngữ, nâng cao, … 

 Kỹ năng nói  

- Ôn và luyện tập chuyên sâu cả 3 phần thi 

- Đối với phần 1 và phần 2: luyện tập diễn đạt lưu loát ý tưởng với thời gian cụ 

thể, tránh ngập ngừng.  

- Đối với phần 3: luyện tập việc đưa ra câu trả lời tốt nhất có thể - trả lơi ftruwcj 

tiếp vào vấn đề - đưa ra lý do hoặc ví dụ làm rõ nghĩa; luôn mở rộng câu trả lời. 

 Kỹ năng viết  

- Học và luyện tập các kỹ năng viết bài trong IELTS dựa trên việc luyện đề. 

- Phân tích lỗi sai và hoàn thiện. 

5. LỊCH KHAI GIẢNG 

Lớp Thời gian 
học 

Học 
phí/tháng Tháng 6 Tháng 9 Tháng 12 

Học phí theo học viên (điều kiện mở lớp từ 3 học viên trở lên) 

IELTS 3.5-4.0 03 tháng 3.000.000đ 21/06/2023 12/09/2023 12/12/2023 

IELTS 4.0-5.5 04 tháng 3.500.000đ 21/06/2023 12/09/2023 12/12/2023 

IELTS 5.5 - 6.5 03 tháng 4.000.000đ 21/06/2023 12/09/2023 12/12/2023 

IELTS 6.5 - 7.0+ 03 tháng 4.500.000đ 21/06/2023 12/09/2023 12/12/2023 
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Thời gian học:  

- Lớp Tối:  Từ 18:00-20:15 ngày T4, T6 hoặc T3, T5 

- Lớp Chiều:  Từ 14:00-16:15 ngày T4, T6 hoặc T3, T5 

- Lớp Sáng: Từ 07:45-09:15 ngày T4, T6 hoặc T3, T5 hoặc T7+CN 

 

  

TRƯỜNG TC DU LỊCH & KHÁCH SẠN SAIGONTOURIST 
23/8 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh 
Điện thoại: 1800.55.88.27  - 028.38442238, Zalo: 0917954778 
Email: admin@sthc.edu.vn, mail@sthc.edu.vn 
Website: saigontourist.edu.vn; sthc.edu.vn 
Facebook: Trường Saigontourist 

mailto:admin@sthc.edu.vn
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